
1 Hà Thị Bé Em BN 361834 7/3/2015 Xã Sa Nhơn 621 18 1010 ONT+CLN

2
Nguyễn Trí Thanh-Phạm Thị Như 

Viễn
BD 353155 3/1/2011 Xã Xa Nghĩa 25 28 8522 CLN

3 Nguyễn Văn Hùng AĐ 952536 2/24/2006 Xã Sa Bình 207 22 4549 HNK

4 Nguyễn Viết Sinh-Phạm Thị Thu AM 501032 3/17/2008 Sa Thầy 52 87 81 OĐT

5 A Blin-Y Ban AH 006958 2/14/2007 Xã Ya Ly 14 23 16501 HNK

6 A Kam Q 232926 10/25/1999 Sa Thầy 115+123 17+6 22120+7240 ĐRM

7 Nguyễn Tứ Hải DD 815091 1/19/2022 Sa Thầy 82 28 193.8 HNK

8 Nguyễn Tứ Hải DD 815090 1/10/2022 Sa Thầy 76 28 475.6 HNK

9 Lê Xuân Quynh BD 353065 10/9/2015 Sa Thầy 71 11 1920 LNK

10 A Túi-Y Bok BA 256703 12/25/2009 Xã Mô Rai 13 18 17425 HNK

Số tờ 

bản đồ
Diện tích (m

2
)

Mục đích

sử dụng
Ghi chú
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Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum

Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện  Sa Thầy 

STT Chủ sử dụng đất
Số phát hành 

GCN

Ngày cấp 

GCN
Vị trí đất Số thửa



11 Huỳnh Ngọc Qúy-Phan Thị Thủy AG 441021 11/22/2004 Sa Thầy 73 63 280
CLN+ONT+

LNK

12 Đoàn Ngọc Phi-Trần Thị Thanh Cơ AC 921514 11/22/2004 Sa Thầy 72 63 333.7 ONT+Vườn

13 Chu Văn Thắng-Vũ Thị Đào BĐ 353341 5/29/2012 Sa Thầy 22L 36 714 HNK

14 Võ Viết Vũ Y 871427 12/3/2003 Sa Thầy
15+24+25+26+

28+19
8

4492+5706+2794.3

+987+468.5+1235
ĐRM

15 Phan Thanh Xuân Q 232998 10/25/1999 Xã Sa Bình 22+80+5 9 9565+2800+2940 ĐRM
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